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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 32 (từ ngày 31/7/2008 đến ngày 06/8/2008)



     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

             Hiện nay, cả nước có 04 tỉnh là Đồng Tháp, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kiên Giang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, trong đó Quảng Ngãi và Kiên Giang mới phát sinh dịch trong tuần.
          b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
             Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh là: Cao Bằng và Thanh Hóa có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
          c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước có 14 tỉnh là: Sóc Trăng, Phú Yên, Quảng Nam, Hải Dương, Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bạc Liêu,  Gia Lai, Lào Cai, Hà Nam, Bến Tre và Phú Thọ có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày; Trong đó Bến Tre và Phú Thọ mới phát sinh dịch trong tuần.

      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
Tổng số gia cầm tính đến ngày 06/8/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:   16 hộ

     - Tổng đàn
:   60.240 con, chia ra:

              
Gà
:   60.000 con (hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn); 

Chim
:   216 con (hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 190 con chim).
              Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12, Củ Chi - 12).

       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.401 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     261.722 con
(257.722 gà, 4.000 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          136.708 con và 602.265 kg

(gà: 57.637 con + 602.265 kg; vịt: 78.871 con, bồ câu: 200 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
27.084.622 quả

(gà: 10.588.272 quả; vịt: 15.512.350 quả; cút: 984.000 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
192.924 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
111.375 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.802.010 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Đắc Lắc, Bình Phước.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 31 (24/7/2008 đến 30/7/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 200 xe/ ngày, giảm 26 xe/ ngày so với bình quân tuần 31  (226 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 36.817 con/ngày, giảm 1.752 con/ngày (4,54%) so với bình quân tuần 31 (38.569 con/ngày).
- Số lượng trứng nhập bình quân 3.869.232 quả/ngày, giảm 387.944 quả/ngày (9,11%) so với bình quân tuần 31 (4.257.176 quả/ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 256.542 con (251.942 con gà, 4.600 con vịt), bình quân 36.649 con/ngày (35.992 gà, 657 vịt), giảm 1617 con/ ngày (4,23%) so với bình quân tuần 31. 

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 136.708 con (gồm: gà: 57.637 con, vịt: 78.871 con, bồ câu: 200 con), bình quân 19.530 con/ngày, tăng 1.897 con (10,76%) so với bình quân tuần 31.

        - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 602.265 kg, bình quân 86.038 kg/ngày, tăng 6.653 kg/ngày (8,38%) so với bình quân tuần 31
  Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt khoảng 105.568 con/ ngày, tăng 8.550 con/ ngày so với tuần 31.
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 125 trường hợp, trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 859 con.

· Gia cầm làm sẵn: 14 con  + 611 kg.
· Loại khác: chim: 890 con và 3009 quả trứng gia cầm.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, PN, B.Th, GV, TB, TP; TĐ; B. Tân; BC, HM.

* Xử lý trong chăn nuôi: 06 TH với 13 con gà tại Quận Tân Phú và huyện Nhà Bè.

* Xử lý trong giết mổ: xử lý 02 TH với 17 kg gà chết xe tại CSGM GC An Nhơn - Gò Vấp, 05 con tại Phú An Sinh - Quận 12. 
          5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

             - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 09 mẫu gà và ngỗng tại Q.12 cho kết quả âm tính và giám sát kháng thể H5 trên gà tiêm phòng vắc xin Trovac 14 ngày tuổi của hộ bà Nguyễn Thị Lạc-Hóc Môn với kháng nguyên GMT.



- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 30 mẫu máu vịt/ 02 đàn / tổng đàn 4.650 con có nguồn gốc từ Long An nhập vào các CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ, kết quả: không có mẫu có kháng thể đủ bảo hộ.

          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 189.984 m2 / 168 điểm / 10 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 8, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh).

 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 
· Ngày 17/7/2008, Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM đã có văn bản số 1012/SNN-NN về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Đề nghị các địa phương, ban ngành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như sau :

       * Ủy ban nhân dân quận, huyện:

          Tuyên truyền cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

          Tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại địa phương, xử lý nghiêm tình trạng chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học, không đăng ký với chính quyền địa phương.

          Xử lý các trường hợp giết mổ gia súc, gia cầm trái phép

          Thông báo đến các cơ sở chăn nuôi, gia súc tạm ngưng các hoạt động tham quan; tạm thời không nhập con giống có nguồn gốc từ các tỉnh đang bùng phát dịch

          Xử lý nghiêm các trường hợp hộ chăn nuôi không tuân thủ tiêm phòng các bệnh bắt buộc tiêm phòng.

      * Chi cục thú y:

          Tăng cường công tác tiêm phòng đàn gia súc, tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi

           Phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc

          Thực hiện đúng và đầy đủ các qui trình tiêu độc, sát trùng các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm vào thành phố.

          Hướng dẫn kỹ thuật tiêu độc sát trùng thường xuyên chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng trại đối với các cơ sở chăn nuôi

          Tăng cường công tác giám sát, kiểm dịch động vật.

· Ngày 05/8/2008, Chi cục Thú y TP.HCM đã có văn bản số 674/HD-CCTY-PCD hướng dẫn bố sung quy trình, kỹ thuật tiêu độc khử trùng nhằm chủ động cắt đứt yếu tố truyền lây của mầm bệnh, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn dịch tễ, phát triển chăn nuôi bền vững; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng sản phẩm động vật và bảo vệ môi trường sinh thái.

· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT về việc phối hợp phòng chống dịch cúm gia cầm):              Chốt chận tại Cầu Dừa (Q12), Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), Phước Thạnh (Củ Chi); cầu Vĩnh Bình (Thủ Đức), cầu Bình Triệu (Bình Thạnh), phà Cát Lái (Q2) và tuần tra trên địa bàn; tuyến đường Tỉnh lộ 10 (Bình Chánh), Quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh tuyến đường sông khu vực Nhà Bè. Kết quả không phát hiện trường hợp vận chuyển động vật, SPĐV trái phép

              Trong tuần, các lực lượng QLTT, Thú y  và TNXP tham gia đầy đủ. Về lực lượng CA: Chỉ có CA quận Thủ Đức, Bình Thạnh (đội số 4), CA huyện Bình Chánh (đội số 5) tham gia; CA các quận huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12 (đội số 2), Quận 9, Quận 2 (đội 4) không tham gia nên việc chốt chận, kiểm tra PTVC lưu thông còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, việc kiểm tra trên các quận huyện này mang lại hiệu quả không cao.

· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận, huyện kiểm tra, phát hiện 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia súc không bảo đảm vệ sinh thú y, tang vật xử lý gồm 87kg thịt heo và 14kg thịt dê trên địa bàn các quận 2, 12, Bình Tân và huyện Củ Chi.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

    - Sau thời gian ổn định, dịch cúm gia cầm đang có chiều hướng tái phát tại một số tỉnh miền Trung và phía Nam. Nguyên nhân dịch bệnh tái phát do mầm bệnh vẫn còn tồn lưu trong môi trường, khi công tác quản lý và tiêm phòng đàn gia cầm nhất là trên đàn vịt chạy đồng không đảm bảo thì hiệu quả bảo hộ không cao, do đó gia cầm tiếp xúc với mầm bệnh sẽ bị lây nhiễm. Thực tế trong tuần qua, qua kết quả lấy mẫu đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine vô hoạt trên 30 mẫu máu vịt/ 02 đàn / tổng đàn 4.650 con có nguồn gốc từ Long An nhập vào CSGM, kết quả không có mẫu có kháng thể đủ bảo hộ, cho thấy công tác quản lý tiêm phòng cũng như kiểm dịch của các tỉnh không đảm bảo; người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch cho đàn gia cầm. Do hầu hết nguồn gia cầm và sản phẩm gia cầm cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của thành phố đều phải nhập từ các tỉnh, do đó nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát trên địa bàn thành phố bất kỳ lúc nào nếu các địa phương không có sự chủ động, quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. 

  - Trong tuần, dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS) tiếp tục bùng phát tại các tỉnh có dịch với mức độ lây lan cực kỳ nhanh chóng và tính chất hết sức phức tạp. Nguyên nhân dịch bệnh tiếp tục lây lan trên diện rộng do có hiện tượng các hộ có heo bệnh lợi dụng bán chạy sang địa bàn khác, thương lái thu mua heo bệnh vận chuyển trái phép trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ; Tại các địa phương, hệ thống thú y và giám sát yếu kém nên việc phát hiện và xác định dịch chậm; việc tiêu hủy heo của những hộ bị dịch vẫn chưa được các cấp chính quyền thực hiện khẩn trương và triệt để, do đó mầm bệnh có cơ hội phát tán trên diện rộng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do hàng ngày phải nhập số lượng lớn gia súc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nên áp lực dịch trên đàn heo của thành phố là rất cao, các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

      - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên:


     + Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 

        + Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn không giảm, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyền đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tĩnh Lộ 10, QL.50…, nguồn chủ yếu từ các tỉnh miền Tây: Long An,, Tiền Giang, Bến Tre,…


        + Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép vẫn tồn tại trên nhiều địa bàn, trong tuần có 34 chợ với 87 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép, tăng 10 điểm so với tuần trước, tăng nhiều nhất là quận Gò Vấp với 7 điểm
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:
              - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 279/CT-TTg ngày 13/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1), Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Văn bản số 4262/UBND-CNN, ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp 
[image: image1.jpg]bich phéng, chéng h§i chimg r6i loan hé hép va sinh san (Heo tai xanh, PRRS,
et din heo,

- Tép trung kiém tra, giam sat chit ché dan gia sic nuéi trén dia ban
quin I, kip thri ngén chan, phong tranh dich bénh xdy ra

“ Thieong trize BCD PCD CGC thanh phé

- Céc Poan kiém tra lién nganh thanh phb gin voi UBND céc cép trén
cic dia bin Poin duoe phin cong
0p vin chuyén; cic diém kinh doanh gia cim séng, sin phim gia cim
tedi phép ton tai kéo dai dén nay.
- Uy ban nlyin dan vA Ban chi dao phong chéng dich cic quin, huyén
i dao ting cutmg kiém tra ngudn san phim gia cam bin ti céc ahé hing, quin
an..., yéu chu cam kt st dung san pham gia cim o ng iét md hop
phip; 16 chirc lwe huong chdt chiin, kidm tra, xit i trigt dé cdc diém kink doanl
gia cdm sdng, sin phim gia cim trii phép o tai kéo dai trén dja ban (Danh
sich kém theo). Kiém tra cc khu vyre bén xe, bai xe Khdch, cdc cang, xi I
nghiém céc trutng hop van chuyén déng vit, sin phdm dong vat tréi phép. Tang
cutmg chng tic thing tin, tuyén truyén, treo bang 1on, phat loa tai céc noi cong
cfng, cic truc giao thong, khu dén v tap trung, cdc cho... Tang cudng kidm tra
‘ngubn gia siic nhap vio thanh phd; khuyén cdo thieong Idi khong thu mua heo
tai viong ¢4 dich; xit I nghiém, trigt dé cdc vi pham vé kiém dich dong vis, kiém
sodt giét md, vé sinh an toan thiec phim, vé sinkh moi trieong nhim ngan chin
méi nguy co dich binh xdy ra trén dan vit nudi € inh hiing dén legng cung
cdu hang hod va gid cd trén thi triedmg thinh phd.

- Uy ban nhan din va Ban chi dao phong chéng dich cic huyén ngoai

thanh chi dao tang cubng kiém tra, xir 1§ cc truomg hop nudi gia cdm nho 1, tha
rong khong déing ky, khong dam bdo an toan sinh hoc trén dia ban
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Tang con 1 Nong nshiép Si Gon
Ban finh dao CCTY
Lun VT, THVT, Hhas (81).




PHỤ LỤC : TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 32/2008:
	STT
	TÊN CHỢ
	T.29
	T.30
	T.31
	T.32
	SO VỚI TUẦN TRƯỚC

	A
	Tổng số điểm KDSP.GCầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và  VSATTP
	 
	 
	116
	172
	Tăng 56

	I
	QUẬN.2
	 
	 
	 
	11
	 

	1
	Chợ Chiều đường Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng Tây
	 
	 
	 
	2
	 

	2
	Chợ Đo Đạc đường số 7, P.An Bình
	 
	 
	 
	2
	 

	3
	Chợ Tân Lập đường số 21, P.Bình Trưng Đông
	 
	 
	 
	2
	 

	4
	Chợ Thảo Điền đường Quốc Hương, P.Thảo Điền
	 
	 
	 
	3
	 

	5
	Chợ Bình Trưng đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây
	 
	 
	 
	2
	 

	Trong tuần có 5/11 chợ KD SPGC trái phép với 11 điểm 

	II
	QUẬN 3
	 
	 
	 
	10
	 

	1
	Chợ Hẻm 287 đường Nguyễn Đ2inh Chiểu, P.5
	 
	 
	 
	4
	 

	2
	Chợ Nguyễn Thông đường Nguyễn Thông, P.9
	 
	 
	 
	1
	 

	3
	Chợ Trần Văn Đang đường Trần Văn Đang, P.9 và P.11
	 
	 
	 
	3
	 

	4
	Chợ Bùi Phát đường Lê Văn Sỹ, P.12
	 
	 
	 
	2
	 

	Trong tuần có 4/9 chợ KD SPGC trái phép với 10 điểm 

	III
	QUẬN 5
	 
	 
	 
	11
	 

	1
	Chợ Bàu Sen đường Nguyễn Trãi, P.3
	 
	 
	 
	1
	 

	2
	Chợ Cao Đạt đường Cao Đạt, P.1
	 
	 
	 
	3
	 

	3
	Chợ Hà Tôn Quyền đường Hà Tôn Quyền, P.15
	 
	 
	 
	2
	 

	4
	Chợ NanCy đường Nguyễn Văn Cừ, P.1
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	Chợ Xã Tây đường Nguyễn Trãi P.11
	 
	 
	 
	3
	 

	6
	chợ lề đường Hùng Vương, P.9
	 
	 
	 
	1
	 

	Trong tuần có 6/11 chợ KD SPGC trái phép với 11 điểm 

	IV
	QUẬN.6 
	 
	 
	 
	13
	 

	1
	Chợ An Dương Vương đường An Dương Vương, P.10
	 
	 
	 
	6
	 

	2
	Chợ Bình Tiên đường Phạm Phú Thứ, P.4
	 
	 
	 
	4
	 

	3
	Chợ Tân Hòa Đông đường Tân Hòa Đông, P.14
	 
	 
	 
	2
	 

	4
	Chợ lề đường An Dương Vương, P.10
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	chợ lề đường Lê Tấn Kế, P.2
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong tuần có 4/11 chợ KD SPGC trái phép với 13 điểm 

	V
	QUẬN.8
	0
	1
	0
	20
	 

	1
	Chợ Bình An đường Phạm Thế Hiển, P.6
	 
	 
	 
	2
	 

	2
	Chợ lề đường Bùi Minh Trực, P.5
	 
	 
	 
	4
	 

	3
	Chợ Phường 14 đường Bến Bình Đông, P.14
	 
	 
	 
	3
	 

	4
	Chợ Phú Lợi đường Phạm Thế Hiển, P.7
	 
	 
	 
	3
	 

	5
	Chợ Vạn Nguyên đường Mễ Cốc, P.15
	 
	 
	 
	3
	 

	6
	Chợ Xóm Củi đường tùng Thiện Vương, P.12
	 
	 
	 
	2
	 

	7
	Chợ Bến Đò đường Bến Phú Định, P.16
	 
	 
	 
	3
	 

	8
	Sau lưng chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4
	0
	1
	0
	0
	 

	Trong tuần có 7/20 chợ KD SPGC trái phép với 20 điểm tăng hơn so với tuần trước 

	VI
	QUẬN.9
	4
	1
	2
	3
	 

	1
	Chợ lề đường số 20 ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	3
	0
	1
	3
	 

	2
	Chợ lề đường xa lộ Hà Nội ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	1
	1
	1
	0
	 

	Trong tuần có 1/15 chợ KD SPGC trái phép với 3 điểm tăng 1 điểm so với tuần trước 

	VII
	QUẬN.12
	10
	11
	11
	8
	 

	1
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	4
	4
	4
	0
	 

	2
	Chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ KP.3, P.Hiệp Thành
	2
	3
	3
	3
	 

	3
	Chợ lề đường Tân Thới Hiệp KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	2
	2
	3
	3
	 

	4
	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP.1, P.Trung Mỹ Tây
	2
	2
	2
	2
	 

	Trong tuần có 3/20 chợ KD SPGC trái phép với 8 điểm giảm 3 điểm so với tuần trước 

	VIII
	BÌNH TÂN.
	7
	11
	26
	15
	 

	1
	Chợ Bình Trị Đông
	 
	 
	6
	0
	 

	2
	Chợ Gò Mây
	 
	 
	2
	0
	 

	3
	Chợ lề đường lên Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	 
	 
	0
	5
	 

	4
	Chợ Bình Hưng Hòa
	 
	 
	2
	0
	 

	5
	Chợ Cây Da Sà
	 
	 
	4
	0
	 

	6
	Chợ Kiến Thành
	 
	 
	1
	0
	 

	7
	Chợ Kiến Đức
	 
	 
	1
	0
	 

	8
	Chợ Bình Hưng Hòa cũ KP.3 & 4 đường ấp Chiến Lược P.Bình Hưng Hòa
	7
	11
	10
	10
	 

	Trong tuần có 2/16 chợ KD SPGC trái phép với 15 điểm giảm 11 điểm so với tuần trước 

	IX
	GÒ VẤP:
	 
	5
	2
	33
	 

	1
	Chợ 40 Căn 
	 
	 
	 
	5
	 

	2
	Chợ Gò Vấp
	 
	 
	 
	4
	 

	3
	Chợ Hoàng Mai
	 
	 
	 
	1
	 

	4
	Chợ lề đường Nguyễn Văn Lượng
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	Chợ Tân Sơn đường Phạm Văn Bạch P.12
	 
	3
	 
	4
	 

	6
	Chợ Tân Sơn Nhất
	 
	 
	 
	2
	 

	7
	Chợ Thông Tây
	 
	 
	 
	2
	 

	8
	khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13
	 
	2
	2
	4
	 

	9
	chợ lề đường Dương Quảng Hàm, P.7
	 
	 
	 
	2
	 

	10
	chợ lề đường Thống Nhất, P.13
	 
	 
	 
	2
	 

	11
	chợ lề đường Thống Nhất, P.15
	 
	 
	 
	2
	 

	12
	chợ lề đường Phạm Văn Chiêu, P.12
	 
	 
	 
	4
	 

	Trong tuần có 12/24 chợ KD SPGC trái phép với 33 điểm tăng 31 điểm so với tuần trước

	X
	TÂN PHÚ.
	 
	10
	11
	13
	 

	1
	Chợ Tân Phú 2 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa
	 
	6
	7
	8
	 

	2
	chợ lề đường Phan Anh P.Hiệp Tân
	 
	4
	5
	5
	 

	Trong tuần có 2/9 chợ KD SPGC trái phép với 13 điểm tăng 2 điểm so với tuần trước

	XI
	 THỦ ĐỨC.
	 
	1
	1
	0
	 

	1
	lề đường Tỉnh Lộ 43 P.Bình Chiểu
	 
	1
	1
	0
	 

	Trong tuần lề đường tỉnh lộ 43 P.Bình Chiểu không thấy KD SPGC trái phép giảm 1 điểm so với tuần trước

	XII
	BÌNH CHÁNH.
	 
	23
	28
	35
	 

	1
	Chợ An Phú Tây
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chợ Bà Lát đường Tỉnh Lộ 10 xã Lê Minh Xuân
	 
	2
	2
	0
	 

	3
	Chợ Đa Phước đường QL.50 ấp 4 xã Đa Phước
	 
	2
	1
	3
	 

	4
	Chợ Phong Phú đường QL.50 ấp 5 xã Phong Phú
	 
	0
	1
	0
	 

	5
	Chợ Bình Chánh 2 đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	 
	4
	5
	5
	 

	6
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	 
	0
	3
	3
	 

	7
	Chợ Vĩnh Lộc đường Hương Lộ 80 xã Vĩnh Lộc B
	 
	4
	4
	5
	 

	8
	chợ tự phát ấp 3 đường Võ Văn Vân xã Vĩnh Lộc B
	 
	4
	6
	7
	 

	9
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A
	 
	4
	4
	5
	 

	10
	chợ lề đường QL.50 ấp 3 xã Bình Hưng
	 
	2
	2
	2
	 

	11
	chợ lề đường QL.50 ấp 5 xã Đa Phước
	 
	1
	0
	0
	 

	12
	chợ lề đường Quốc lộ 50 ấp 5 xã Phong Phú
	 
	0
	0
	2
	 

	13
	lề đường Nguyễn Văn Linh ấp 4 xã Bình Hưng
	 
	0
	0
	3
	 

	 Trong tuần có 9/23 chợ KD SPGC trái phép với 35 điểm tăng 7 điểm so với tuần trước

	 

	B
	Tổng số điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
	 
	 
	78
	88
	Tăng 10

	I
	QUẬN 5
	2
	2
	2
	2
	 

	1
	nhà số 1005 đường Nguyễn Trãi, p.14
	1
	1
	1
	1
	 

	2
	nhà số 1007 đường Nguyễn Trãi, p.14
	1
	1
	1
	1
	 

	3
	khu vực góc đường Trần Chánh Chiếu & đường Phú Hữu, P.14
	
	 
	 
	 
	ngồi chào mời

	Trong tuần khu vực chợ trần Chánh Chiếu không thấy bày bán gia cầm nhưng còn ngồi chào mời 

	II
	QUẬN.6 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Chợ Tân Hòa Đông đường Tân Hòa Đông, P.14 ( phát sinh thêm )
	 
	 
	 
	1
	 

	Trong tuần tăng 1 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép  

	III
	QUẬN. 08:
	0
	1
	0
	0
	 

	1
	Sau lưng chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4( phát sinh thêm)
	0
	1
	0
	0
	 

	Trong tuần trên địa bàn quận 8 không thấy bày bán gia cầm sống trái phép

	IV
	QUẬN. 9
	 
	2
	5
	3
	 

	1
	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	 
	2
	2
	2
	 

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	 
	0
	3
	0
	 

	3
	bán trước nhà số 7 đường số 17, P.Bình Phước ( phát sinh thêm )
	 
	 
	 
	1
	 

	Trong tuần có 2/8 chợ + 01 điểm mới phát sinh có KD gia cầm sống trái phép với 3 điểm giảm 2 điểm so với tuần trước

	V
	QUẬN.12
	 
	20
	22
	25
	 

	1
	Chợ lề đường KP.3 đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp
	 
	5
	5
	5
	 

	2
	Chợ lề đường KP.I đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây
	 
	3
	3
	3
	 

	3
	chợ lề đường KP.3 đường Nguyễn Ảnh Thủ P.Hiệp Thành
	 
	2
	1
	1
	 

	4
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	 
	6
	6
	6
	 

	5
	Khu vực cầu An Lộc đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	 
	2
	3
	3
	 

	6
	kế bên nhà số 1269/1 KP.3 đường QL. 1A, P.An Phú Đông ( phát sinh thêm)
	 
	1
	1
	0
	 

	7
	chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông ( phát sinh thêm)
	 
	1
	2
	1
	 

	8
	bán trước nhà số 312 A đường Tân Thới Hiệp tổ 18 KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	 
	 
	1
	1
	 

	Trong tuần có 9/15 chợ có KD gia cầm sống trái phép với 25 điểm tăng 3 điểm so với tuần trước

	VI
	BÌNH TÂN
	 
	5
	8
	9
	 

	1
	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	 
	1
	2
	2
	 

	2
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.III & IV đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	 
	4
	2
	5
	 

	4
	khu vực cầu Đen đường ấp Chiến Lược P.Bình Hưng Hòa( Phát sinh Thêm)
	 
	0
	1
	1
	 

	5
	lề đường số 7 đối diện nhà số 234 P.Bình Trị Đông B
	 
	0
	1
	0
	 

	6
	Lề đường KP.1 đường Lê Trọng Tấn P.Bình Hưng Hòa ( phát sinh thêm )
	 
	 
	1
	0
	 

	7
	Lề đường KP.2 đường  Lê Trọng Tấn P.Bình Hưng Hòa ( phát sinh thêm )
	 
	 
	1
	0
	 

	8
	lề đường An Dương Vương P.Bình Trị Đông ( phát sinh thêm )
	 
	 
	 
	1
	 

	Trong tuần có 4/8 chợ có KD gia cầm sống trái phép với 9 điểm tăng 1 điểm so với tuần trước

	VII
	BÌNH THẠNH.
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	khu vực cầu Băng Ky đường Nơ Trang Long, P.11( phát sinh thêm )
	 
	 
	 
	1
	 

	Trong tuần tăng 1 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép  

	VIII
	GÒ VẤP
	 
	13
	14
	21
	 

	1
	khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17
	 
	1
	1
	1
	 

	2
	khu vực cầu Chợ Cầu đường Quang Trung, P.14
	 
	6
	6
	6
	 

	3
	khu vực cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh, P.6
	 
	1
	0
	0
	 

	4
	khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13
	 
	1
	0
	1
	 

	5
	Đường Lê Văn Thọ, P.12
	 
	0
	0
	0
	 

	6
	Đường Phan Văn Trị, P.10
	 
	0
	2
	2
	 

	7
	Chợ Tân Sơn, P.12
	 
	3
	4
	6
	 

	8
	chợ Căn Cứ 26 đường Nguyễn Oanh, P.17
	 
	0
	0
	0
	 

	9
	kế bên nhà số 207 đường Nguyễn Oanh, P.17 ( bán chim Kiển)
	 
	1
	1
	1
	 

	10
	chợ 40 căn đường Lê Văn Thọ, P.8 ( phát sinh thêm )
	 
	 
	 
	4
	 

	Trong tuần có 10/13 chợ có KD gia cầm sống trái phép với 21 điểm tăng 7 điểm so với tuần trước 

	IX
	TÂN PHÚ
	 
	2
	3
	4
	 

	1
	Khu vực cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh
	 
	1
	0
	0
	 

	2
	chợ Tân Phú 2, P.Phú Thọ Hòa
	 
	0
	3
	3
	 

	3
	lề đường Phan Anh , P.Hiệp Tân ( phát sinh thêm)
	 
	1
	0
	1
	 

	Trong tuần có 1/4 chợ + 2 điểm lòng lề đường có KD gia cầm sống trái phép với 4 điểm tăng 1 điểm so với tuần trước

	X
	THỦ ĐỨC
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	lề đường Quốc Lộ 1A, P.
	 
	0
	0
	0
	 

	2
	lề đường Tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu
	 
	0
	0
	0
	 

	Trong tuần tình hình KD gia cầm sống trái phép có giảm so với tuần trước

	XI
	BÌNH CHÁNH
	 
	18
	18
	22
	 

	1
	Chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B
	 
	6
	7
	5
	 

	2
	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	 
	3
	5
	6
	 

	4
	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	 
	2
	2
	2
	 

	5
	Chợ Bình Chánh 2, ấp 4 xã Bình Chánh
	 
	3
	3
	2
	 

	6
	Lề đường Phạm Hùng, ấp 4 xã Bình Hưng
	 
	4
	0
	6
	 

	7
	lề đường QL.50 ấp 4 xã Đa Phước
	 
	0
	1
	1
	 

	Trong tuần có 7/11 chợ có KDGC sống trái phép với 22 điểm tăng 4 điểm so với tuần trước
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